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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Pạnh Phúc

BÁO CÁO THAM LUẬN
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH
CHĂN NUÔI BÒ THỊT THÂM CANH NĂM 2023
Năm 1993, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị được thành lập và đi vào hoạt động, đến năm 1995 chương trình Cải tạo đàn bò được thực hiện và triển khai liên tục từ đó cho đến nay. Trong những năm qua, thông qua chương trình Cải tạo đàn bò, chất lượng đàn bò của tỉnh ngày càng nâng cao về năng suất, chất lượng, sức sản xuất, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng bà con nông dân. Theo số liệu thống kê, tổng đàn bò năm 2019 là 54.134 con với tỷ lệ bò lai đạt 54,88%; đến cuối năm 2022 là 55.650 con với lệ bò lai đạt 69,68%, trong đó tỷ lệ bò lai Zêbu cao chủ yếu tập trung ở vùng đồng bằng và vùng chăn nuôi có đầu tư, thâm canh. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay đã phối thành công 141 con tại 02 huyện Miền núi Đakrông và Hướng Hóa. Từ đó nâng tỷ lệ lai trên toàn tỉnh lên 73,26% (Theo số liệu thống kê của các huyện/TX/TP năm 2023).

Xác định con bò là 01 (một) trong 03 (ba) con chủ lực của tỉnh theo Nghị Quyết 162/2021/NQ-HĐND. Từ năm 2020 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục thực hiện “Chương trình cải tạo đàn bò theo hướng chuyên thịt” (sử dụng tinh bò chuyên thịt nhập ngoại và ưu tiên phối giống bò BBB). Đã phối giống thành công cho hơn 16.000 con bò nái lai Zebu từ 50 máu ngoại trở lên, mỗi năm cho ra đời gần 10.000 con bê lai chất lượng tốt, trong đó bò hướng thịt chiếm hơn 70%, hiệu quả kinh tế mang lại cao gấp 1,5 - 2 lần so với bò lai Zebu.

Kế thừa và phát huy thành tựu từ chương trình cải tạo đàn bò, với mục tiêu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò thâm canh, từng bước nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi bò thịt lên thành một trong những ngành mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập, phù hợp với xu thế phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh, đưa các sản phẩm thịt bò chất lượng cao (bò BBB) trở thành loại thực phẩm phổ biến vào bữa ăn hằng ngày của mọi gia đình trên cả nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng.
Năm 2023, được sự hỗ trợ kinh phí của Tỉnh, Trung tâm Khuyến nông xây dựng mô hình “Chăn nuôi bò thịt thâm canh” tại xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong) và xã Gio Châu (huyện Gio Linh). Từ kết quả đạt được của mô hình sẽ làm tiền đề phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần tăng giá trị tổng sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhâp̣ và nâng cao đời sống của nhân dân và tạo việc làm cho lao động tại địa phương. 
1. Kết quả triển khai mô hình:
Bảng 1: Kết quả triển khai mô hình:
	TT
	Kết quả/sản phẩm
	Đvt
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Xây dựng mô hình

	-
	Mô hình chăn nuôi bò thịt thâm canh
	MH
	02
	

	- 
	Số hộ tham gia mô hình
	Hộ
	02
	- 01 hộ tại xã Triệu Trạch, Triệu Phong.

- 01 hộ tại xã Gio Châu, huyên Gio Linh.

	2 
	Đào tạo, tập huấn

	-
	Tập huấn           
	Lớp
	02 
	- 01 lớp tại xã Triệu Trạch, Triệu Phong.
- 01 lớp tại xã Gio Châu, huyên Gio Linh.

	- 
	Lượt người tham gia
	Người
	20
	

	3
	Thông tin tuyên truyền

	-
	Bài viết Bản tin NN
	Bài
	05
	- Bản tin Nông nghiệp tỉnh Quảng Trị (02); Báo Nông nghiệp (01); Báo điện tử Nguoichannuoi.vn (01); Báo điện tử TT KNQG (01).

	-
	Biển báo mô hình
	Cái
	02
	

	- 
	Tham quan học tập
	Cuộc
	22 (150 người tham gia)
	- Ban Tuyên Giáo tỉnh Ủy Quảng Trị (02 cuộc); Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia (02 cuộc); Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp về Biến đổi khí hậu (01 cuộc); Thị xã Quảng Trị (03 cuộc); Kênh youtube Nông Nghiệp Vàng (01 cuộc); Thôn 8 của Cửa Việt (01 cuộc); xã Vĩnh Chấp – huyện Vĩnh Linh (01 cuộc); TT Lao Bảo – huyện Hướng Hóa (01 cuộc);  Nông dân trong và huyện (10 cuộc).

	4
	Quản lý, kiểm tra

	- 
	Kiểm tra đánh giá thực hiện mô hình
	Cuộc
	01
	- Sở Nông Nghiệp và PTNT Quảng Trị

	5
	Hội nghị tổng kết

	-
	Đánh giá kết quả thực hiện mô hình
	Cuộc
	01
	50 đại biểu tham dự: Lãnh đạo tỉnh Ủy (Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban Tuyên Giáo); Phó Giám đốc Sở và các Phòng chuyên môn; Lãnh đạo và các phòng chuyên môn TTKN; Lãnh đạo UBND các huyện; Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện; Lãnh đạo các xã Gio Châu, Triệu Trạch; Tổ Khuyến nông cộng đồng; các hộ thực hiện mô hình và các hộ nông dân chăn nuôi các huyện.


2. Khả năng sinh trưởng phát triển:
 Sinh trưởng, phát triển của cơ thể bò là quá trình gia tăng khối lượng và kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. Kết quả theo dõi trọng lượng của đàn bò bằng thước dây theo thời gian cố định của tháng. Kết quả theo dõi hàng tháng cho thấy tăng trọng bình quân của bò lai BBB đạt 1,15 kg/con/ngày; Bò lai Brahman đạt 0,9 kg/con/ngày (yêu cầu đề ra ≥ 0,7kg/con/ngày). Khả năng tăng trọng của bò lai BBB cao hơn gần 1,3 lần so với giống bò lai Brahman. Do đó việc sử dụng giống bò lai BBB nuôi thịt đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với giống bò lai Brahman. 
Bảng 2: Kết quả theo dõi trọng lượng đàn bò.
	TT
	Mô hình/địa điểm
	 Trọng lượng đầu kỳ (kg)
	Trọng lượng cuối kỳ (kg)
	Tăng trọng (kg)
	Tăng trọng hàng ngày (kg)

	1
	Bò lai BBB
	230
	614
	384
	1,15

	2
	Bò lai Brahman
	185
	415,5
	230,5
	0,90

	
	TLBQ/con
	207,5
	514,75
	307,25
	1,02


3. Hiệu quả kinh tế:
Qua theo dõi và ghi chép chúng tôi ước tính hiệu quả kinh tế mà mô hình đạt được tại thời điểm tổ chức hội nghị như sau: 
Bảng 3: Hạch toán hiệu quả kinh tế (tính cho 1 con):
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Bò lai Brahman
	Lai BBB

	
	
	
	Số lượng
	Thành tiền (đ)
	Số lượng
	Thành tiền (đ)

	I
	Phần chi
	
	
	29.925.250
	
	40.118.500

	1
	Giống bò
	Con
	1
	16.700.000
	1
	19.000.000

	2
	Thức ăn thô
	
	
	3.960.000
	
	6.200.000

	
	Thức ăn xanh
	Kg
	6.600
	3.300.000
	5.000
	2.500.000

	
	Thức ăn ủ chua
	Kg
	550
	660.000
	750
	900.000

	
	Rơm
	Kg
	 0
	0
	2.800
	2.800.000

	3
	Thức ăn tinh
	
	
	7.865.000
	
	12.520.000

	
	Thức ăn hỗn hợp 
	Kg
	715
	7.865.000
	720
	7.920.000

	
	Cám gạo
	Kg
	0
	0
	430
	3.440.000

	
	Bột sắn
	Kg
	0
	0
	430
	2.150.000

	4
	Thức ăn bổ sung
	
	
	705.250
	
	1.458.500

	
	Muối
	Kg
	5.5
	30.250
	27
	148.500

	
	Rỉ mật
	Kg
	0
	0
	50
	500.000

	
	Tảng đá liếm
	Kg
	7,5
	675.000
	9
	810.000

	5
	Chi phí khác
	
	
	695.000
	
	940.000

	
	Thuốc thú y + vắc xin
	Con
	1
	105.000
	1
	200.000

	
	Điện, nước
	Tháng
	11
	90.000
	11
	90.000

	
	Khấu hao chuồng trại
	Con
	1
	500.000
	1
	650.000

	II
	Phần thu
	
	34.050.000
	50.320.000

	1
	Bán bò thịt
	Con
	438 kg x 75.000 đ/kg = 32.850.000 đ
	614 kg x 80.000 đ/kg = 49.120.000 đ

	2
	Bán phân bò
	M3
	3m3 x 400.000 đ/m3 = 1.200.000 đ
	3m3 x 400.000 đ/m3 = 1.200.000 đ

	III
	Lợi nhuận (II-I)
	
	4.125.000 đ
	10.201.500 đ


 Bước đầu mô hình nuôi bò thịt thâm canh đã mang lại tín hiệu tích cực cho bà con chăn nuôi, đàn bò không những phàm ăn, chóng lớn, ngoại hình đẹp,… mà khả năng tăng trọng nhanh, tỷ lệ thịt xẻ đạt 45 – 50% (bò Brahman), đạt 55 - 60% (bò lai BBB) nên giá bán cao hơn so với các giống bò khác.
Sau 11 tháng nuôi doanh thu từ mô hình đạt 532.000.000 đồng (bò lai BBB) lợi nhuận 102 đồng; 340.500.000 đồng (Bò lai Brahman) lợi nhuận 41 triệu đồng. Thực tế cho thấy, nuôi bò lai BBB lợi nhuận cao hơn gấp gần 2,5 lần so với nuôi bò lai Brahman, đây là nguồn thu nhập đáng kể cho lao động nông thôn.

Đây là mô hình góp phần vào thực hiện thành công Nghị Quyết 162/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế canh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2026; tạo ra nghề mới; chăn nuôi thành ngành sản xuất chính. Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề nghiệp -  cơ cấu thu nhập, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng (do trồng cỏ, ngô sinh khối nuôi bò). Tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn góp phần vào mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.
Định hướng cho từng địa phương xây dựng vùng chuyên canh bò sinh sản, bò thịt, trồng cây thức ăn tạo nguồn cung cấp bò giống, bò thịt, thức ăn chất lượng cao, bảo đảm cung cấp các sản phẩm thịt bò phục vụ nhu cầu tiêu dùng, thay thế bò thịt nhập khẩu. Hướng tới sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. 
Chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng cỏ, ngô sinh khối nuôi bò, tận dụng tối đa nguồn cỏ tự nhiên và than cây ngô đã thu quả, rơm, các phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương giúp giảm chi phí tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Hơn thế nữa, đây là mô hình theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Nuôi bò thịt thâm canh từ nguồn giống tại địa phường từ chương trình cải tạo đàn bò không những nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân chăn nuôi bò sinh sản, cỏ thể nói đây là mô hình cho thu nhập 100 triệu/1năm cho người chăn nuôi.  
4- Tác động mô hình

4.1. Tác động về mặt xã hội:

Góp phần vào thực hiện thành công Nghị Quyết 162/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế canh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2026; tạo ra nghề mới; chăn nuôi thành ngành sản xuất chính. Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề nghiệp -  cơ cấu thu nhập, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng (do trồng cỏ, ngô sinh khối nuôi bò). Tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn góp phần vào mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.

Thành công của mô hình sẽ làm căn cứ cho việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, hoàn thiện quy trình kỹ thuật để chuyển giao, khuyến cáo cho bà con. Đảm bảo phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương, đa dạng đối tượng cây trồng, con nuôi, phương thức sản xuất mới thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo hướng đi phát triển kinh tế mới cho người dân.

Định hướng cho từng địa phương xây dựng vùng chuyên canh bò sinh sản, bò thịt, trồng cây thức ăn tạo nguồn cung cấp bò giống, bò thịt, thức ăn chất lượng cao, bảo đảm cung cấp các sản phẩm thịt bò phục vụ nhu cầu tiêu dùng, thay thế bò thịt nhập khẩu. Hướng tới sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. 

4.2. Tác động đến môi trường:

Trong quá trình chăn nuôi gia súc thải ra ngoài môi trường gồm phân, nước tiểu, thức ăn thừa. Trung bình mỗi ngày 10 -15 kg phân/con và 50 lít nước tiểu. Cho nên, việc nuôi bò nhốt tại chuồng giúp kiểm soát được lượng chất thải hằng ngày để tiến hành thu gom, xử lý. Lượng phân thu gom được sẽ dùng cho bón cho cỏ, cây trồng, sản xuất Nông nghiệp hoặc bán từ đó hạn chế gây ô nhiễm đất, nước, đồng thời tránh gây mất mỹ quan môi trường.

Hằng năm, sản lượng rơm, phụ phẩm nông nghiệp như: thân cây ngô, lá lạc, lá sắn,… chưa được thu gom để làm thức ăn chăn nuôi, trồng trọt, làm phân bón, che phủ cho cây trồng, đệm lót sinh học; cho nên việc phát triển chăn nuôi sẽ tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm, cũng như hạn chế đốt rơm, xả rác thải nông nghiệp ra môi trường.

4.3. Tác động về mặt kinh tế:

Nuôi bò thịt thâm canh giúp bò tăng trọng nhanh, rút ngắn thời gian nuôi. Mặt khác giống bò lai BBB, Brahman là giống bò chuyên thịt được thương lái ưa chuộng nên thu mua với giá cao. Lợi nhuận  nuôi bò lai BBB cao hơn từ 1,5 - 2 lần so với bò lai Brahman.

Chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng cỏ, ngô sinh khối nuôi bò, tận dụng tối đa nguồn cỏ tự nhiên và than cây ngô đã thu quả, rơm, các phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương giúp giảm chi phí tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Hơn thế nữa, đây là mô hình theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nuôi bò thịt thâm canh từ nguồn giống tại địa phường từ chương trình cải tạo đàn bò không những nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân chăn nuôi bò sinh sản, cỏ thể nói đây là mô hình cho thu nhập 100 triệu/1năm cho người chăn nuôi. 

5. Kết luận và kiến nghị

5.1. Kết luận:

Nuôi bò thâm canh là hướng nuôi mới trong điều kiện đồng cỏ tự nhiên và diện tích chăn thả ngày càng bị thu hẹp hiện nay. Thông qua mô hình giúp cho người chăn nuôi nắm được quy trình kỹ thuật nuôi mới nhằm rút ngắn thời gian nuôi, tăng trọng nhanh, gia tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu những rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt bò chất lượng cao ngày càng tăng của người dân và định hướng chăn nuôi bò theo hướng bền vững. 

Cung cấp thịt bò chất lượng cho thị trường trong, ngoài tỉnh thay thế cho bò nhập khẩu, cải thiện tư duy chăn nuôi bò thịt, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

Nuôi bò thịt thâm canh bò tăng trọng nhanh, rút ngắn thời gian nuôi. Mặt khác giống bò lai BBB, Brahman là giống bò chuyên thịt được thương lái ưa chuộng nên thu mua với giá cao. Lợi nhuận  nuôi bò lai BBB cao hơn từ 1,5 - 2 lần so với bò lai Brahman. Bò lai Brahman cao hơn từ 1,5 - 2 lần so với bò Vàng Việt Nam.

5.2. Kiến nghị:

Mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu hướng phát triển chăn nuôi bò thịt hiện nay. Các ban, ngành cấp tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí để tiếp tục thực hiện tại các địa phương khác đồng thời làm căn cứ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, hoàn thiện quy trình kỹ thuật, đưa ra khuyến cáo và nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Cần quy hoạch vùng chăn nuôi; vùng nguyên liệu tập trung có chứng nhận an toàn sinh học, theo hướng hữu cơ. Quy hoạch vùng chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt, trồng cây thức ăn,... tạo chuỗi chăn nuôi, trồng trọt khép kín, tuần hoàn. Thành lập nhóm sở thích, tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi để sản xuất theo chuỗi, liên kết tiêu thụ sản phẩm ra thị trường cho người chăn nuôi theo phương pháp mới, có giá bán tương xứng với giá trị sản phẩm. Hướng tới chứng nhận sản phẩm OCOP của địa phương.
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